
                          

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

  

 
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 
I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên:  NGUYỄN HOÀNG DŨNG 

2. Ngày sinh:      18/01/1974                                                                  

3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 

Phòng/ Khoa: Kinh tế đối ngoại 

Bộ môn:  Kinh doanh quốc tế 

Phòng thí nghiệm: 

Chức vụ: Giảng viên 

5. Học vị: Tiến sĩ                     năm đạt: 2018 

6. Học hàm:                             năm phong: 

7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ Trường Đại học Kinh tế - Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật 

2 Điện thoại/ fax (028) 3 7244 555 / (028) 37244 500 0909303093 

3 Email dungnh@uel.edu.vn dungnh@uel.edu.vn 

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Anh             

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

Từ 2007 đến nay 
Khoa Kinh tế đối ngoại; Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG 

TP.HCM) 
Giảng viên 

Từ 2005 đến 2007 OOCL Vietnam Co., Ltd Phụ trách Logistics 

Từ 2004 đến 2005 Trimax Logistics JV Co., Ltd Phụ trách vận tải đường biển 
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Từ 2002 đến 2004 APL Vietnam 
Phụ trách khách hàng 

(Logistics) 

Từ 1996 đến 2002 Vietnam Airlines Nhân viên điều hành bay 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành 
Tên luận án 

tốt nghiệp 

Đại học 1991-1995 Đại học Kinh tế TP.HCM Quản trị kinh doanh  

Thạc sĩ 1998-2000 

Đại học Kinh tế TP.HCM và 

International Institute of 

Social Studies of Erasmus 

University Rotterdam 

Kinh tế phát triển  

Thạc sĩ 2010-2011 Đại học Antwerp (Bỉ) Kinh tế vận tải và hàng hải  

Tiến sĩ 2013-2018 
Đại học Vrije University 

Amsterdam (Hà Lan) 
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng  

11. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  

11.1 Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Kinh tế 

- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

- Chuyên môn: Quản trị chuỗi cung ứng và logistics 

11.2   Hướng nghiên cứu: 

1. Logistics và hành vi người tiêu dùng trong bán lẻ trực tuyến 

2. Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 
Kết 

quả 

1 

Xây dựng giải pháp thúc đẩy dịch vụ 

logistics cho sự phát triển nhanh và bền 

vững trong nông nghiệp cho Tiểu vùng 

Bán đảo Cà Mau 

    18/11/2020  

2        

2. Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

TT Tên SV, HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 

nghiệp 

Bậc đào 

tạo 

Sản phẩm của đề 

tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Nguyễn Thị Hoàng Nga 
Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt 

hàng tôm sang thị trường Nhật Bản 
2019 Đại học  
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giai đoạn 2014 - 2018 

2 Trần Anh Minh Uyên 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh xuất khẩu hải sản tại Công ty 

tnhh Camranh Seafoods giai đoạn 

2016 – 2018 

2019 Đại học  

3 Trang Quốc Thịnh 

Phân tích hiệu quả hoạt động nhập 

khẩu phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh của công ty tnhh công nghệ và 

thương mại điện tử eworld 

2019 Đại học  

4 Huỳnh Thị Trang 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của Công Ty TNHH dịch vụ 

hàng hóa MATTROY 

2019 Đại học  

5 Phạm Trịnh Quốc Bảo 
Solutions to improve competitiveness 

for U&I Logistics 
2020 Đại học  

6 Trần Ngọc Anh Minh 

Analysis of natoli garment supply 

chain management to utilize EU-

Vietnam Free Trade Agreement 

2020 Đại học  

7 Võ Từ Anh 

Measurement of SMEs export 

performance: an analysis of exporting 

performance of agricultural 

machinery of Bui Van Ngo Industrial 

& Agricultural Machinery Co., Ltd in 

period of 2017-2019 

2020 Đại học  

8 Huỳnh Thị Thúy Loan 

Nâng cao năng lực dịch vụ logistics 

tại Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết 

Kiệm 

2020 Đại học  

9 Từ Ngọc Trang 

Phân tích thực trạng hoạt động xuất 

khẩu của Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ đầu tư xuất nhập khẩu Thăng 

Long giai đoạn (2017-2019) 

2020 Đại học  

10 Huỳnh Thanh Thiện 

Phân tích năng lực cạnh tranh dịch vụ 

gia công sản phẩm công nghệ thông 

tin tại Công ty Officience ở thị trường 

Pháp giai đoạn 2018-2020 

2021 Đại học  

11 Trần Thị Ngọc Dung 

Analysis of business performance 

measurement of freight forwarding 

services of DSV Panalpina Vietnam 

(2018-2020) 

2021 Đại học  

12 Đinh Trịnh Bảo Khánh 

Analysis of supply chain management 

capability of Binh Tri Limited 

Liability Company (2018 – 2020) 

2021 Đại học  

13 Trần Mai Anh 
Analysis of supplier relationship 

management in Vietnam – Cambodia 
2021 Đại học  
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– Myanma procurement at Maersk 

Vietnam Limited 

14 Lê Thành Đạt 

Analysis of determinants of export 

performance on agricultural products 

at Huynh Gia JSC (2018 – 2020) 

2021 Đại học  

15 Lê Thành Duy 

Các yếu tố tác động đến xuất khẩu đồ 

gỗ của Việt Nam: Cách tiếp cận mô 

hình trọng lực hấp dẫn 

2020 Thạc sĩ  

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách  

1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       

 
1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

1       

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 
(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 
IF 

1 

Nguyen, D. H., de Leeuw, S., & Dullaert, W. E. (2018). 
Consumer behaviour and order fulfilment in online retailing: a 
systematic review. International Journal of Management 
Reviews, 20(2), 255-276. 

 1468-2370 
Thuộc ISI 

8.958 
(năm 
2021) 

2 

Nguyen, D. H., de Leeuw, S., Dullaert, W., & Foubert, B. P. 
(2019). What is the right delivery option for you? Consumer 
preferences for delivery attributes in online retailing. Journal of 
Business Logistics, 40(4), 299-321. 

 2158-1592 
Thuộc ISI 

7.875 
(năm 
2021) 

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN Ghi chú 

1     

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tố chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1 Dung H. Nguyen. 2018. “A review of logistics pedagogical  978-604-65-  
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literature: recommendations for logistics education at the 
undergraduate level in Vietnam” in the International 
Conference Proceedings of the international conference 
“International Integration: Training and Developing Logistics 
Human Resources in Vietnam” organized by School of Trade 
and International Economics (National Economics University) 
and University of Bremen in Hanoi 

3693-2 

2 

Trang T.P. Pham, Ha T.M. Tran, Anh M. Le, Ngan T.N. Le, 
Ngan T.N. Tran, Dung H. Nguyen. 2021. “Behavioral 
determinants of online consumers using smart lockers in Ho 
Chi Minh City” in the International Conference Proceedings of 
the 4th International Conference on Business “Digital 
transformation for smart business - smart city in a post-
pandemic world”, Ho Chi Minh City 

 978-604-79-
3072-2 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 

tổ chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1     

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 

cấp 

1 The ABRI (Amsterdam Business 
Research Institute) Best PhD Paper 
Award (2016) 
 

The Best PhD paper Amsterdam 
(The Netherlands) 

2016 

2 The 2020 Bernard J. LaLonde Best Paper 
Award for the Journal of Business 
Logistics 
 

The Best Paper Award for the 
Journal of Business Logistics 

Atlanta 
(Georgia, US) 

2020 

3 The Highly Commended winner of the 
2020 Emerald/EFMD Outstanding 
Doctoral Research Award in the Logistics 
and Supply Chain Management category 
 

Emerald/EFMD Outstanding 
Doctoral Research Award in the 
Logistics and Supply Chain 
Management category 

Europe 2020 

 2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 
cấp 

Nơi cấp 
Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       

3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
Năm 
cấp 

Nơi cấp 
Tác giả/ 

đồng tác giả 

1       

2       
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4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT 
Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích 

 đã chuyển giao 
Hình thức, quy mô, địa chỉ  

áp dụng 
Năm chuyển 

giao 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1     

2     

V. THÔNG TIN KHÁC 

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

    

    

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

    

    

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

    

    

 
 Ngày 30  tháng 10 năm 2022 
 Người khai 

 

 
 

Nguyễn Hoàng Dũng 
 

 
 


